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                                THÔNG BÁO
V/v Tình hình sinh vật gây hại và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa

vụ Chiêm Xuân năm 2024

I/ TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI:

Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang giai đoạn làm đòng đến trỗ bông, 
những ngày qua, thời tiết âm u có lúc có mưa đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm 
với các đối tượng sâu, bệnh hại. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, 
bệnh phát sinh phát triển và gây hại. Qua thăm đồng cho thấy hiện nay trên đồng 
ruộng một số đối tượng sâu, bệnh đang phát sinh, phát triển mạnh, có nguy cơ 
gây hại nặng trong thời gian tới, gây ảnh hưởng tới năng suất lúa vụ Chiêm Xuân 
cụ thể như sau:

1. Rầy các loại: Hiện tại rầy tập trung gây hại trên lúa trà 1 giai đoạn đòng 
già đến trỗ bông ở hầu hết các khu, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ 
hại nặng ở các xứ đồng của khu 1.

* Dự báo: Rầy trưởng thành tiếp tục đẻ trứng với mật độ cao trong vài ngày 
tới, và gây hại trên lúa giai đoạn phơi màu đến ngậm sữa; mức độ hại nhẹ đến 
trung bình, cục bộ ổ nặng đến rất nặng có thể gây cháy ổ, cháy chòm sau 30/4 
nếu không được phòng trừ kịp thời. 

2. Bệnh đạo ôn: Hiện tại nguồn bệnh đạo ôn lá đã có sẵn trên đồng ruộng. 
Trong điều kiện thời tiết đêm và sáng có mưa sương, độ ẩm cao, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bệnh tiếp tục phát triển và gây hại trên cổ bông, cổ gié; mức độ gây 
hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình. Cần chú ý một số giống mẫn cảm như: J02, TBR225, 
Hương thơm 1,...

3. Bệnh khô vằn: Hiện tại bệnh gây hại trên các trà lúa ở hầu hết các khu. 
Trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát triển, lây lan, gây hại bộ lá đòng; mức độ 
hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những diện tích lúa xanh tốt, rậm 
rạp, ruộng bón phân không cân đối. 

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Thời tiết chuyển mùa thường sẽ có mưa 
rào kèm dông lốc, bệnh sẽ phát sinh gây hại bộ lá đòng, bệnh phát sinh và gây hại 
trên giống lúa Tẻ Nương của khu 5, các giống lúa bản lá to, mềm.



II/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1/ Rầy các loại: Khi ruộng có mật độ rầy tuổi 1,2 trên 1000 con/m2 (25 
con/khóm), cần phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc có trong danh mục 
thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam như: Florid 700 WP, Actara 25WG, 
Comda gold 5WG, Chersieu 75 WG, Nibas 50 EC,.... (Lưu ý: Với những ruộng 
có mật độ rầy cao như ở khu 1 cần phun ngay, sau khi phun cần kiểm tra và 
phun nhắc lại lần 2 sau 3-4 ngày để đảm bảo hiệu quả). 

2/ Bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ dảnh hại trên 20% thiến hành phun 
phòng trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV như : Chevin 5SC, 
Lervil 50SC, Ca vil 60WP...., ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 
5-7 ngày.

3/ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Một số ruộng bị bệnh bạc lá cần phun 
phòng trừ ngay như lúa Tẻ nương của khu 5, phun trừ ngay bằng các thuốc đã 
đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng như : starwiner 20 WP, 
Kamsu 2SL, Xanthomix 20 WP...., ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách 
nhau từ 5-7 ngày.

4/ Bệnh đạo ôn: Trên những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá gây hại, cần 
phun phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa thấp thoi trỗ bằng các loại thuốc có trong 
danh mục như: Fu-army 30WP; Katana 20SC; Funhat 40WP, Sieubem 777WP; 
...), pha và  phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì. 

Lưu ý: Có thể phun phòng trừ bệnh bạc lá, khô vằn, đạo ôn, rầy kết hợp. 
Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa 
phương. 

Thời gian từ nay đến cuối vụ là thời điểm quan trọng cần tập trung chỉ đạo 
phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Nếu không phòng trừ sẽ làm ảnh 
hưởng đến năng suất lúa vụ Chiêm Xuân năm 2024. Trên đây là thông báo về 
tình hình sinh vật gây hại. Đề nghị các trưởng khu dân cư, đài truyền thanh thông 
báo trên hệ thống loa truyền thanh của khu, của xã để nhân dân được biết và thực 
hiện.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, UBND xã;
- Thành viên BCĐSX;
- Đài truyền thanh; 
- Các trưởng khu dân cư;
- Lưu KN- VP.
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